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MA TRẬN

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc 


	Truyện dân gian (truyền thuyết, cổ tích)
	3
	0
	5
	2
	0
	
	0
	
	60

	2
	Viết


	Đóng vai nhân vật kể lại một câu chuyện truyền thuyết hoặc cổ tích
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6  - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện dân gian (truyện truyền thuyết, cổ tích)
	Nhận biết được:
- Nhận biết được chi tiết tiêu biểu, nhân vật, đề tài, cốt truyện, lời người kể chuyện và lời nhân vật.

- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.

- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.

- Nhận biết cụm từ.
Thông hiểu:

- Nghĩa của từ, thành ngữ.
- Phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua ngoại hình, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.

- Nêu được chủ đề của văn bản.

- Các biện pháp tu từ  so sánh, điệp ngữ), công dụng của dấu chấm phẩy được sử dụng trong văn bản.

Vận dụng:

- Tìm được chi tiết kì ảo, cho biết ý nghĩa
 - Trình bày được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử từ văn bản gợi ra. 

- Trình bày được điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong hai văn bản.
	3 TN


	5TN


	2TL


	

	2
	Viết
	Đóng vai nhân vật kể lại một câu chuyện truyền thuyết hoặc cổ tích
	Nhận biết: 
Thông hiểu: 
Vận dụng: 
Vận dụng cao: 

 Viết được bài văn đóng vai nhân vật kể lại một câu chuyện truyền thuyết hoặc cổ tích. Sử dụng ngôi thứ nhất kể bằng ngôn ngữ của mình trên cơ sở tôn trọng cốt truyện của dân gian.
	
	
	
	1TL*



	Tổng
	
	3 TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ BẢO LỘC

       TRƯỜNG THCS LỘC SƠN

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6
Năm học: 2023-2024

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
ĐỀ 2
I. ĐỌC - HIỂU (6.0 điểm) 

             Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

TÌM NGỌC
   Xưa có chàng trai thấy một bọn trẻ định giết con rắn nước liền bỏ tiền ra mua, rồi thả rắn đi. Không ngờ con rắn ấy là con của Long Vương. Đền ơn chàng trai, Long Vương tặng chàng một viên ngọc quý.

Có người thợ kim hoàn biết đó là viên ngọc hiếm, bèn đánh tráo. Chàng trai rất buồn. Thấy vậy, Chó và Mèo xin chủ đi tìm ngọc.

Đến nhà người thợ kim hoàn, Mèo bắt một con chuột đi tìm ngọc. Quả nhiên, con chuột tìm được.

Ra về, Chó tranh ngậm ngọc, lúc qua sông, nó làm rơi viên ngọc xuống nước. Một con cá lớn thấy viên ngọc, đớp ngay. Chó nghĩ ra cách rình ở bên sông, chờ ai câu được con cá thì lấy lại.

Mấy hôm sau, có người đánh được con cá lớn, mổ ruột ra có viên ngọc. Mèo liền nhảy tới ngoạm ngọc chạy biến.

Lần này, mèo đội ngọc trên đầu. Nào ngờ, vừa đi được một quãng thì có con quạ sà xuống đớp ngọc rồi bay lên cây cao. Mèo nghĩa ra một mẹo. Nó nằm phơi bụng vờ chết. Quạ trúng kế, sà xuống, toan rỉa thịt mèo. Mèo nhảy xổ lên vồ. Quạ van lạy, xin trả lại ngọc.

Lần này, Chó và Mèo mang ngọc về được đến nhà. Chàng trai vô cùng mừng rỡ, càng thêm yêu quý hai con vật.

                                          (Trích Truyện dân gian Việt Nam, NXB Giáo dục 2000)                                                     
* LỰA CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT (từ câu 1 đến câu 8)

Câu 1. Căn cứ vào nhân vật chính, tính chất sự việc được kể lại, có thể xếp văn bản trên vào loại truyện cổ tích nào?
	A. Truyện cổ tích thần kì
B. Truyện cổ tích về loài vật
	

	C. Truyện cổ tích sinh hoạt, thần kì
D. Truyện cổ tích sinh hoạt
	


Câu 2. Câu chuyện trên được kể bằng lời của người kể chuyện ở ngôi kể nào?
	A. Ngôi thứ nhất
B. Ngôi thứ ba
	

	C. Ngôi thứ nhất, số ít
D. Ngôi thứ ba, số nhiều
	


Câu 3. Ai là người tặng viên ngọc quí cho chàng trai?
	A. Chuột
B. Quạ
	

	C. Bọn trẻ
D. Long Vương
	


Câu 4. Từ “đánh tráo” có nghĩa là gì?
A. Dùng mánh khoé gian lận để thay thế một cách khéo léo.
B. Đem ra đổi cho bằng được cái mình cần, mình muốn, bất chấp hơn thiệt.
C. Thay vào chỗ của cái bị mất hoặc không còn thích hợp nữa.
D. Chuyển qua lại cho nhau những vật tương đương nào đó.
Câu 5. Trong câu “Chàng trai rất buồn.”, cụm từ rất buồn thuộc cụm từ nào?
	A. Cụm động từ
B. Cụm chủ ngữ- vị ngữ
	

	C. Cụm danh từ
D. Cụm tính từ
	


Câu 6. Nhận xét nào sau đây đúng với đặc điểm nhân vật Chó và Mèo?
	A. Nhanh nhảu, tình nghĩa
B. Nhanh nhẹn, sáng suốt
	

	C. Thông minh, tình nghĩa
D. Thông minh, nhanh nhảu
	


Câu 7. Nội dung của văn bản trên là gì?

A. Thể hiện ước mơ về lẽ công bằng ở đời, cái thiện chiến thắng cái ác.
B. Giải thích nguồn gốc, đặc điểm riêng của từng con vật.
C. Ca ngợi trí thông minh, bài học về đạo đức, ứng xử.
D. Nêu cao khát vọng tự do, hạnh phúc và công bằng xã hội.
Câu 8. Chàng trai trong câu chuyện có phẩm chất gì đáng quí được thể hiện qua chi tiết bỏ tiền ra mua rắn nước, rồi thả rắn đi?
A. Trung thực
B. Đoàn kết
C. Nhân hậu
D. Tự tin
* TRẢ LỜI CÂU HỎI SAU:

Câu 9. Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Chó và Mèo trong câu chuyện trên.
Câu 10. Từ những hành động, việc làm của các nhân vật trong câu chuyện, em rút ra được những bài học nào cho bản thân?
II. VIẾT (4.0 điểm)
Đề bài:  Đóng vai  nhân vật kể lại một câu chuyện truyền thuyết hoặc cổ tích mà em có ấn tượng sâu sắc.
………………………………………….HẾT………………………………………… 

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ BẢO LỘC

     TRƯỜNG THCS LỘC SƠN

                          HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn: Ngữ văn lớp 6- ĐỀ 2
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	C
	0,5

	
	9
	- Hs nêu cảm nghĩ về nhân vật: 
	1,0



	
	10
	HS rút ra ít nhất hai bài học:
+ Luôn biết ơn người giúp đỡ mình và tìm cách đền ơn nếu có thể.

+ Không nên tham lam, lấy cắp, đánh tráo những thứ không phải của mình.

+ Làm việc gì cũng cần cẩn thận
+ Sống có nghĩa tình

                        ……………….


	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Kể lại một câu chuyện cổ tích hoặc truyền thuyết mà em đã học, đã đọc.
	0,25

	
	
	c. Học sinh đóng vai nhân vật kể lại một câu chuyện truyền thuyết hoặc cổ tích mà em có ấn tượng sâu sắc.
	

	
	
	d. Kể lại câu chuyện
* Mở bài:  Đóng vai nhân vật để tự giới thiệu sơ lược về mình và câu chuyện định kể.

* Thân bài: Kể lại diễn biến câu chuyện
- Xuất thân của các nhân vật.

- Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện.

- Diễn biến chính:

· Sự việc 1: …

· Sự việc 2: …

· Sự việc 3: ...

* Kết bài: Kết thúc câu chuyện và nêu bài học được rút ra từ câu chuyện.
	3,0

	
	
	e. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	f. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo, bài viết lôi cuốn, hấp dẫn.
	0,25


